MA TRẬN ĐỀ THI THPTQG
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

	STT
	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	

	
	
	
	
	LT
	BT
	LT
	BT
	Số lượng (tỉ lệ %)

	1
	Hóa 11-HK1
	1
	
	
	1*
	
	
	2 câu (5%)

	2
	Hóa 11-HK2
	1
	
	
	1*
	
	
	2 câu (5%)

	3
	Este
	1
	1
	
	1
	
	
	5 câu (12,5%)

	4
	Lipit
	1
	
	
	1
	
	
	

	5
	Cacbohiđrat
	1
	1
	
	1
	
	
	3 câu (7,5%)

	6
	Amin
	1
	
	
	
	
	
	3 câu (7,5%)

	7
	Aminoaxit
	1
	
	
	1
	
	
	

	8
	Peptit và protein
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Polime và vật liệu polime
	1
	1
	
	
	
	
	2 câu (5%)

	10
	Tổng hợp hữu cơ. Thực hành.
	
	1
	
	
	1
	1
	3 câu (7,5%)

	11
	Tính chất của kim loại. 
Dãy điện hóa
	1
	
	
	1

1
	
	
	6 câu (15%)

	12
	Ăn mòn kim loại. 
Điều chế kim loại.
	1
	1
	
	
	
	1
	

	13
	Kiềm, kiềm thổ và hợp chất
	3
	1
	
	
	
	
	7 câu (17,5%)

	14
	Nhôm và hợp chất
	2
	
	1
	
	
	
	

	15
	Sắt-Crom và hợp chất
	2
	1
	
	
	
	1
	4 câu (10%)

	16
	Nhận biết-Hóa học với môi trường
	1
	
	
	
	
	
	1 câu (2,5%)

	17
	Tổng hợp kiến thức vô cơ. 
Thực hành.
	
	1
	1
	
	
	
	2 câu (5%)

	Số lượng câu
	18 
	8
	2
	8
	1
	3
	40 câu

	Tỉ lệ %
	45%
	20%
	25%
	10%
	100%
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Giáo viên ra đề: Nguyễn Đức Thắng-SĐT: 0915044023
Đơn vị công tác: THPT Hàn Thuyên
Giáo viên thẩm định: Nguyễn Thị Quyên –SĐT: 0988929788
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Quốc Việt
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Kim loại nào sau đây không khử được ion Ag+ trong dung dịch AgNO3 thành Ag?

A. Fe.
B. Mg.
C. K.
D. Al.
Câu 2: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Ag.
B. Na.
C. Fe.
D. Ca.
Câu 3: Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: 
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Al(OH)X(dd)Al(NO)HO
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A. KNO3.
B. HNO3.
C. KHSO4.
D. K2CO3.
Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây không làm xanh quỳ tím?


A. alanin.
B. lysin.


C. amoniac.
D. kali hiđroxit.

Câu 5: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Glixerol.
B. Xenlulozơ.

C. Axit stearic.
D. Tristearin.
Câu 6: Người ta dùng đèn xì oxi – axetilen để hàn và cắt kim loại. Công thức phân tử của axetilen là


A. C2H2.
B. C6H6.
C. C2H4.
D. CH4.

Câu 7: Loại polime có chứa nguyên tố halogen là


A. PVC.
B. cao su buna.

C. PE.
D. tơ olon.
Câu 8: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. K.
B. Mg.
C. Ca.
D. Al.

Câu 9: Công thức crom(III) oxit là

A. Cr2O3.
B. CrO.
C. CrO3.
D. Cr2(SO4)3.
Câu 10: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Ag.
B. Hg.
C. Cu.
D. Zn.

Câu 11: Chất nào sau đây phân li trong nước tạo môi trường kiềm?

A. HCl.
B. Na2SO4.
C. KOH.
D. KNO3.

Câu 12: Dung dịch Fe(NO3)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH.
B. Fe.
C. Cu.
D. BaCl2.
Câu 13: Etylamin có công thức phân tử là

A. CH3NH2.
B. C2H5NH2.
C. C6H5NH2.
D. (CH3)2NH.
Câu 14: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được HCOONa và CH3OH?

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOC3H7.

C. C2H5COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 15: Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. NaNO3.
D. NaHCO3.
Câu 16: Nước muối sinh lí (có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng trong y học) là dung dịch có nồng độ 0,9% của muối nào sau đây?


A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. Na2SO4.
D. NaNO3.

Câu 17: Chất nào sau đây là axit fomic?

A. CH3COOH.
B. HCOOH.

C. C2H5COOH.
D. C17H33COOH.
Câu 18: Cho dung dịch HCl vào nước cứng, thấy giải phóng khí X duy nhất. Công thức của X là

A. O2.
B. H2.
C. SO2.
D. CO2.
Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Fructozơ.
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột.
D. Xenlulozơ.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi.


B. Trùng hợp vinyl clorua, thu được poli(vinyl clorua).


C. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.


D. Tơ xenlulozơ axetat là polime nhân tạo.

Câu 21: Cho 200 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 10 gam muối. Khối lượng mol phân tử của X là


A. 103.
B. 125.
C. 75.
D. 89.
Câu 22: Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat, anilin. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 23: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 0,02 mol saccarozơ trong môi trường axit, với hiệu suất là 75%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, đem toàn bộ dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 6,48.
B. 3,24.
C. 7,56.
D. 3,78.

Câu 25: Axit axetylsalixylic (o-CH3COO–C6H4–COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là


A. 0,24.
B. 0,96.
C. 0,72.
D. 0,48.

Câu 26: Một loại nitrophotka có chứa 42% (NH4)2HPO4 và 45% KNO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa N, P, K. Tổng độ dinh dưỡng của lân và kali trong phân bón trên là
A. 43,53.
B. 45,78.
C. 37,20.
D. 49,62.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glicozen có mạch không phân nhánh.

B. Tơ visco là polime tổng hợp.

C. Amilopectin có mạch phân nhánh.

D. Tinh bột và xelulozơ là đồng phân của nhau.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.

B. Làm mềm nước cứng bằng cách làm giảm nồng độ Ca2+ , Mg2+ .

C. Ba(HCO3)2 là chất có tính lưỡng tính.

D. Muối NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy.
Câu 29: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

A. Fe, Fe2O3.
B. Fe, FeO.


C. FeO, Fe3O4.
D. Fe3O4, Fe2O3.

Câu 30: Cho 6,72 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 9,28 gam hỗn hợp X chỉ chứa ba oxit. Hòa tan X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Giá trị của V là


A. 160.
B. 120.
C. 320.
D. 80.

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho 3a mol KOH vào dung dịch chứa 3a mol H3PO4.
(c) Cho Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(d) Cho a mol K2O vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4.
(e) Nhỏ từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol NaHCO3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 32: Nung m gam hỗn hợp rắn E gồm FeO, FeCO3 CuS và FeS2 (oxi chiếm 8,94% khối lượng của hỗn hợp) trong bình kín chứa oxi (dư), đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp chất rắn X và 22,4 lít hỗn hợp khí Y. Áp suất khí trong bình sau phản ứng giảm đi 1,25 lần so với ban đầu. Cho toàn bộ lượng X trên tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 49%, thu được dung dịch Z (chứa muối sắt (III) sunfat với nồng độ là 31,25%), cô cạn Z thu được 128 gam muối khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 65,2.
B. 74,0.
C. 71,6.
D. 72,4.

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 12,3 gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y trong lượng O2 vừa đủ, thu được 47,916 gam sản phẩm. Mặt khác, cho 0,027 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được glixerol và dung dịch Z chỉ chứa hai chất tan (biết trong muối kim loại chiếm 12,1875% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn Z trong O2 dư, thu được m gam CO2. Giá trị gần nhất của m là

A. 60.
B. 48.
C. 44.
D. 52.
Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(a) Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Tinh bột là polime có cấu trúc mạch phân nhánh.

(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 35: Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptan, 50% octan, 30% nonan và 10% đecan. Cho nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,3oC và 1atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nếu một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2 kg loại xăng nói trên thì thể tích khí cacbonic và nhiệt lượng thải ra môi trường lần lượt là bao nhiêu?

A. 3459 lít và 17852,16 kJ.
B. 4359 lít và 18752,16 kJ.

C. 3459 lít và 18752,16 kJ.
D. 3495 lít và 17852,16 kJ.
Câu 36: Ở điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng theo tỉ lệ mol như sau: 
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Biết X, Y, Z, T, Q là các chất vô cơ và 
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. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Dung dịch chất Y hoà tan được Cu.

B. Q tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo thành một chất kết tủa.

C. X hoạt động mạnh hơn Al.

D. Z tác dụng được với dung dịch HCl.
Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol Ca(OH)2 và 0,45 mol KOH, thu được m gam kết tủa.

- Thí nghiệm 2: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,75 mol Ca(OH)2, thu được 4m gam kết tủa.

- Thí nghiệm 3: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 750 ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,15M và NaOH 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là


A. 11,25.
B. 22,50.
C. 30,0.
D. 7,50.

Câu 38: Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + HCl → X4 + NaCl

(3) X2 + HCl → X5 + NaCl

(4) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O

Biết X có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este. Phân tử khối X3 = X4 < X5. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch X3 hòa toàn được Cu(OH)2.

(b) X5 hòa tan được Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

(c) Khi có enzim xúc tác, glucozơ bị lên men có thể thu được X3.

(d) Các chất X4 và X6 có phản ứng tráng bạc.

(e) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X2 cần ít nhất 1,5 mol O2.

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 39: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I=2A. Khối lượng dung dịch giảm p (gam) theo thời gian điện phân t (giây) được biểu diễn như hình vẽ:
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Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100%. Giá trị của m là


A. 7,144.
B. 9,325.
C. 8,74.
D. 6,555.
Câu 40: X là este hai chức, Y là este đơn chức (đều mạch hở). Đốt x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,12 mol. Cho 22,23 gam hỗn hợp E gồm X (x mol); Y (y mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp T chứa muối của hai axit no và hỗn hợp Z chứa hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Cho Z tác dụng hết với Na dư, thu được 0,12 mol H2. Mặt khác, 22,23 gam E làm mất màu vừa hết 0,18 mol Br2. Biết E không tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn có giá trị gần nhất là


A. 47,5%.
B. 52,5%.
C. 57,5%.
D. 48,5%.

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

Câu 1: Kim loại nào sau đây không khử được ion Ag+ trong dung dịch AgNO3 thành Ag?

A. Fe.
B. Mg.
C. K.
D. Al.
Câu 2: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Ag.
B. Na.
C. Fe.
D. Ca.
Câu 3: Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: 
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A. KNO3.
B. HNO3.
C. KHSO4.
D. K2CO3.
Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây không làm xanh quỳ tím?


A. alanin.
B. lysin.


C. amoniac.
D. kali hiđroxit.

Câu 5: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Glixerol.
B. Xenlulozơ.

C. Axit stearic.
D. Tristearin.
Câu 6: Người ta dùng đèn xì oxi – axetilen để hàn và cắt kim loại. Công thức phân tử của axetilen là


A. C2H2.
B. C6H6.
C. C2H4.
D. CH4.

Câu 7: Loại polime có chứa nguyên tố halogen là


A. PVC.
B. cao su buna.

C. PE.
D. tơ olon.
Câu 8: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. K.
B. Mg.
C. Ca.
D. Al.

Câu 9: Công thức crom(III) oxit là

A. Cr2O3.
B. CrO.
C. CrO3.
D. Cr2(SO4)3.
Câu 10: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Ag.
B. Hg.
C. Cu.
D. Zn.

Câu 11: Chất nào sau đây phân li trong nước tạo môi trường kiềm?

A. HCl.
B. Na2SO4.
C. KOH.
D. KNO3.

Câu 12: Dung dịch Fe(NO3)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH.
B. Fe.
C. Cu.
D. BaCl2.
Câu 13: Etylamin có công thức phân tử là

A. CH3NH2.
B. C2H5NH2.
C. C6H5NH2.
D. (CH3)2NH.
Câu 14: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được HCOONa và CH3OH?

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOC3H7.

C. C2H5COOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 15: Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. NaNO3.
D. NaHCO3.
Câu 16: Nước muối sinh lí (có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng trong y học) là dung dịch có nồng độ 0,9% của muối nào sau đây?


A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. Na2SO4.
D. NaNO3.

Câu 17: Chất nào sau đây là axit fomic?

A. CH3COOH.
B. HCOOH.

C. C2H5COOH.
D. C17H33COOH.
Câu 18: Cho dung dịch HCl vào nước cứng, thấy giải phóng khí X duy nhất. Công thức của X là

A. O2.
B. H2.
C. SO2.
D. CO2.
Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Fructozơ.
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột.
D. Xenlulozơ.
thông hiểu
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi.


B. Trùng hợp vinyl clorua, thu được poli(vinyl clorua).


C. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.

Câu 21: Cho 200 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 10 gam muối. Khối lượng mol phân tử của X là


A. 103.
B. 125.
C. 75.
D. 89.
Câu 22: Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat, anilin. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 23: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 0,02 mol saccarozơ trong môi trường axit, với hiệu suất là 75%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, đem toàn bộ dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 6,48.
B. 3,24.
C. 7,56.
D. 3,78.

Câu 25: Axit axetylsalixylic (o-CH3COO–C6H4–COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là


A. 0,24.
B. 0,96.
C. 0,72.
D. 0,48.

Câu 26: Một loại nitrophotka có chứa 42% (NH4)2HPO4 và 45% KNO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa N, P, K. Tổng độ dinh dưỡng của lân và kali trong phân bón trên là
A. 43,53.
B. 45,78.
C. 37,20.
D. 49,62.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glicozen có mạch không phân nhánh.

B. Tơ visco là polime tổng hợp.

C. Amilopectin có mạch phân nhánh.

D. Tinh bột và xelulozơ là đồng phân của nhau.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.

B. Làm mềm nước cứng bằng cách làm giảm nồng độ Ca2+ , Mg2+ .

C. Ba(HCO3)2 là chất có tính lưỡng tính.

D. Muối NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy.
Câu 29: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

A. Fe, Fe2O3.
B. Fe, FeO.


C. FeO, Fe3O4.
D. Fe3O4, Fe2O3.

Câu 30: Cho 6,72 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 9,28 gam hỗn hợp X chỉ chứa ba oxit. Hòa tan X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Giá trị của V là


A. 160.
B. 120.
C. 320.
D. 80.

vận dụng
Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lượng vừa đủ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho 3a mol KOH vào dung dịch chứa 3a mol H3PO4.
(c) Cho Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(d) Cho a mol K2O vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4.
(e) Nhỏ từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol NaHCO3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 32: Nung m gam hỗn hợp rắn E gồm FeO, FeCO3 CuS và FeS2 (oxi chiếm 8,94% khối lượng của hỗn hợp) trong bình kín chứa oxi (dư), đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp chất rắn X và 22,4 lít hỗn hợp khí Y. Áp suất khí trong bình sau phản ứng giảm đi 1,25 lần so với ban đầu. Cho toàn bộ lượng X trên tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 49%, thu được dung dịch Z (chứa muối sắt (III) sunfat với nồng độ là 31,25%), cô cạn Z thu được 128 gam muối khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 65,2.
B. 74,0.
C. 71,6.
D. 72,4.
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Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 12,3 gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y trong lượng O2 vừa đủ, thu được 47,916 gam sản phẩm. Mặt khác, cho 0,027 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được glixerol và dung dịch Z chỉ chứa hai chất tan (biết trong muối kim loại chiếm 12,1875% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn Z trong O2 dư, thu được m gam CO2. Giá trị gần nhất của m là
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A. 60.
B. 48.
C. 44.
D. 52.
Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(a) Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Tinh bột là polime có cấu trúc mạch phân nhánh.

(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 35: Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptan, 50% octan, 30% nonan và 10% đecan. Cho nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,3oC và 1atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nếu một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2 kg loại xăng nói trên thì thể tích khí cacbonic và nhiệt lượng thải ra môi trường lần lượt là bao nhiêu?
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A. 3459 lít và 17852,16 kJ.
B. 4359 lít và 18752,16 kJ.

C. 3459 lít và 18752,16 kJ.
D. 3495 lít và 17852,16 kJ.
Câu 36: Ở điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng theo tỉ lệ mol như sau: 
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Biết X, Y, Z, T, Q là các chất vô cơ và 
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. Phát biểu nào sau đây sai?
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A. Dung dịch chất Y hoà tan được Cu.

B. Q tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo thành một chất kết tủa.

C. X hoạt động mạnh hơn Al.

D. Z tác dụng được với dung dịch HCl.
vận dụng cao

Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol Ca(OH)2 và 0,45 mol KOH, thu được m gam kết tủa.

- Thí nghiệm 2: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,75 mol Ca(OH)2, thu được 4m gam kết tủa.

- Thí nghiệm 3: Hấp thụ V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 750 ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,15M và NaOH 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là
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A. 11,25.
B. 22,50.
C. 30,0.
D. 7,50.
Câu 38: Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + HCl → X4 + NaCl

(3) X2 + HCl → X5 + NaCl

(4) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O

Biết X có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este. Phân tử khối X3 = X4 < X5. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch X3 hòa toàn được Cu(OH)2.

(b) X5 hòa tan được Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

(c) Khi có enzim xúc tác, glucozơ bị lên men có thể thu được X3.

(d) Các chất X4 và X6 có phản ứng tráng bạc.

(e) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X2 cần ít nhất 1,5 mol O2.

Số phát biểu đúng là
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A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 39: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I=2A. Khối lượng dung dịch giảm p (gam) theo thời gian điện phân t (giây) được biểu diễn như hình vẽ:
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Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100%. Giá trị của m là
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A. 7,144.
B. 9,325.
C. 8,74.
D. 6,555.
Câu 40: X là este hai chức, Y là este đơn chức (đều mạch hở). Đốt x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,12 mol. Cho 22,23 gam hỗn hợp E gồm X (x mol); Y (y mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp T chứa muối của hai axit no và hỗn hợp Z chứa hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Cho Z tác dụng hết với Na dư, thu được 0,12 mol H2. Mặt khác, 22,23 gam E làm mất màu vừa hết 0,18 mol Br2. Biết E không tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn có giá trị gần nhất là
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A. 47,5%.
B. 52,5%.
C. 57,5%.
D. 48,5%.
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